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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC 2022 - 2023
A. NỘI DUNG :
 I. PHẦN VĂN BẢN
  1. Phạm vi kiến thức: Ôn tập các văn bản: 
- Bài 1 : Tôi và các bạn 
- Bài 2 : Gõ cửa trái tim
- Bài 3 : Yêu thương và chia sẻ
- Bài 4 : Quê hương yêu dấu
- Bài 5 : Những nẻo đường xứ sở
- Ngữ liệu mở rộng
   2. Yêu cầu: 
- Nắm được tác giả, tác phẩm, nội dung, nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa văn bản, tên văn bản, phương thức biểu đạt, thể loại, ngôi kể…. nhận diện về  nghệ thuật và phân tích tác dụng của nghệ thuật đó. 
- Vận dụng phần đọc hiểu để trình bày những vấn đề trong đời sống thực tế, nghị luận văn học.  
II. PHẦN TIẾNG VIỆT
  1. Phạm vi kiến thức: 
            -  Nghĩa của từ ngữ, từ đồng âm, từ đa nghĩa, dấu câu.
            - Từ đơn, từ phức (Từ ghép và từ láy)
            - Đại từ, cụm DT, cụm ĐT, cụm TT
            - Biện pháp tu từ nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ
   2. Yêu cầu:  
- Nắm vững khái niệm, dấu hiệu nhận biết, tác dụng của các kiến thức Tiếng Việt trên.
- Phần nhận biết, thông hiểu bám sát ngữ liệu phần đọc hiểu. 
III. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO  
 Bài  1: Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu:
        “Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi càng tôi trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.”
                                            (Ngữ văn 6, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2021) 
Câu 1. Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào? Ai là tác giả?
Câu 2. Đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy? Vì sao em biết ?
Câu 3. Tìm và nêu tác dụng của  các câu văn có sử dụng phép tu từ  so sánh trong đoạn văn trên.
 Câu 4. Cho biết nội dung của đoạn trích trên ?
Câu 5. Từ bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn, em hãy rút ra bài học cho bản thân?
Bài  2: 
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
     Nhưng còn cần cho trẻ
Tình yêu và lời ru
   Cho nên mẹ sinh ra
      Để bế bồng chăm sóc
       Mẹ mang về tiếng hát
      Từ cái bống cái bang
    Từ cái hoa rất thơm
    Từ cánh cò rất trắng
    Từ vị gừng rất đắng
      Từ vết lấm chưa khô
          Từ đầu nguồn cơn mưa
         Từ bãi sông cát vắng...
                                         (Ngữ văn 6, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2021)
Câu 1: Đọan thơ trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt của văn bản chứa đoạn thơ trên?
Câu 2: Trong lời ru của mẹ dành cho trẻ, những hình ảnh nào được gợi ra?
Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ điệp ngữ trong đoạn thơ trên?
Câu 4: Ngày nay, khi khoa học công nghệ phát triển, người ta có thể dùng nôi điện, smartphone, mở đĩa ghi âm bài hát ru cho trẻ. Việc làm này sẽ thay thế cho lời ru của mẹ. Em có đồng ý với quan điểm đó không? Vì sao?
 Bài  3 
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Mẹ ơi, trên mây có người gọi con:
    “Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà.
      Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc”.
      Con hỏi: “Nhưng  làm thế nào mình lên đó được ?”
      Họ đáp: “Hãy đến nơi tận cùng trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây”.
    “ Mẹ mình đang đợi ở nhà”- Con bảo- “Làm sao có thể rời mẹ  mà đến được?”.
      Thế là họ mỉm cười bay đi .
                                         (Ngữ văn 6, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2021) 
Câu 1: Đọan thơ trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu xuất xứ, thể loại? Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ ?
Câu 2: Dấu ngoặc kép dùng trong đoạn thơ trên có tác dụng gì?
Câu 3: Trước lời rủ rê của mây, em bé đã từ đưa ra lí do từ chối là gì? Em hiểu gì về lời từ chối ấy? 
Câu 4: Giả sử, em bị bạn bè rủ đi chơi một trò chơi game  mà mẹ em không muốn cho em đi, em sẽ làm gì để vượt qua cám dỗ ấy?   
Bài 4
Đọc kĩ đoạn văn sau trả lời các câu hỏi sau:
  “Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì. Và không hiểu vì sao tôi không thể thân với Mèo như trước kia được nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên.”
(Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh)
Câu 1:  Lời kể trong đoạn văn trên là của nhân vật nào trong truyện? Kể về sự việc gì? 
Câu 2: Vì sao nhân vật “tôi” lại không thể thân với em gái như trước kia được nữa?
Câu 3:  Nêu ý nghĩa của truyện “Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh)?
Bài  5
Đọc đoạn trích sau rồi thực hiện các yêu cầu:
“Một tuần sau em gái tôi trở về trong vòng tay dang sẵn của cả bố và mẹ tôi: Bức tranh của nó được trao giải nhất. Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra. Tuy thế, nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi: “Em muốn cả anh cùng đi nhận giải”. 
Câu 1: Nêu xuất xứ của đoạn trích trên?
Câu 2: Tác giả của văn bản có đoạn trích trên là ai?
Câu 3: Nhân vật được người em nhắc đến trong đoạn trích trên là ai? Từ đoạn trích em hiểu gì về những phẩm chất của nhân vật đó? 
Câu 4 : Trong văn bản Bức tranh của em gái tôi, tác giả đã để cho nhân vật người anh tự kể lại câu chuyện ở ngôi thứ nhất. Theo em, ngôi kể này có tác dụng gì trong việc thể hiện diễn biến tâm lí nhân vật?
Bài  6
 Xác định phép tu từ ẩn dụ được sử dụng trong các câu dưới đây.  Rút ra bài học được gửi gắm qua các hình ảnh ẩn dụ đó
a, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
b, Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
Bài  7:
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
        “Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng Thần Chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán, và gia đình em đã phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa”.
    (Trích “Cô bé bán diêm”, An-đéc-xen, Ngữ văn 6, Tập 1)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Câu 2. Nêu nội dung của đoạn trích?
Câu 3. Hãy chỉ ra nghệ thuật đối lập, tương phản được tác giả sử dụng trong đoạn trích và nêu tác dụng của nghệ thuật ấy?
Câu 4. Nếu trong lớp em có bạn gặp phải hoàn cảnh như cô bé bán diêm em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn?
Bài 8
Tìm cụm danh từ trong mỗi câu sau, cho biết cụm DT giữ chức vụ ngữ pháp gì? 
a. Em rất thích cái bút này.
b, Cái áo này còn rất mới.
c, Ngôi trường màu vàng nằm giữa cánh đồng xanh bát ngát.
d, Những bông hoa màu vàng làm sáng cả góc vườn.
Bài  9
Cho đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
	 “Mùa này cá linh và bông điên điển đều bắt đầu hiếm. Bông điên điển chỉ còn lác đác, nhưng nể bạn, Hữu Nhân đã lòng vòng xe để kiếm cho tôi thưởng thức. Kết quả, buổi trưa ở một quán tại huyện Tam Nông, tôi được ăn món bông điên điển xào tôm, còn buổi chiều tại huyện Cao Lãnh thì chứng kiến món cá linh kho ngót. Bằng nỗi khát khao và trân trọng của mình, tôi đã miệt mài ăn hai món quốc hồn quốc túy đồng bằng ấy. Lúc này ăn không còn là ăn vật chất thông thường, ăn lấy no, mà là ăn hương ăn hoa, là thưởng thức thời trân của đất trời, dẫu nó là món thời trân vô cùng dân dã, nó gắn với miên man sông nước, với cái giản dị, tiện lợi của sản vật và vùng đất con người phương Nam.[…]
           Từ thành phố Cao Lãnh, Hữu Nhân chở tôi bằng xe máy gần buổi sáng thì đến khu di tích này. Đây là khu gò rộng khoảng 5000 mét vuông và cao hơn khoảng 5 mét so với mực nước biển Hà Tiên, nằm giữa rốn Đồng Tháp Mười sàn sạt lênh loang nước nên nó trở thành của hiếm. Nơi đây người ta vừa khai quật được một di tích nền gạch cổ và được xác định đây là nền tòa tháp từ thời vương quốc Phù Nam có cách đây khoảng 1.500 năm và đã được công nhận di tích quốc gia. Đây cũng là đại bản doanh của cụ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều, hai vị anh hùng chống Pháp, và cũng là căn cứ địa chống Mỹ của cách mạng Việt Nam. Tháp Sen được chọn để xây dựng ở đây như một cách để tôn vinh sen Đồng Tháp Mười...[…]”
(Đồng Tháp Mười mùa nước nổi – Tác giả Văn Công Hùng)
a.Theo em, việc sử dụng ngôi kể thứ nhất trong văn bản trên có tác dụng gì?
b.Đoạn văn trên cung cấp cho em những hiểu biết gì về Đồng Tháp Mười? Điều gì có ý nghĩa đối với bản thân em?
c. Nếu giới thiệu về di tích lịch sử và sản vật nổi tiếng của quê hương mình; em sẽ nêu những gì với bạn bè và khách du lịch?
III. PHẦN TẬP LÀM VĂN
[bookmark: _GoBack]   1. Thể loại: Học sinh nắm được cách làm kiểu bài văn:  Tự sự
   2. Đề bài: Một số đề tập làm văn tham khảo
Đề 1: 
Kể về một trải nghiệm đáng nhớ của của em với người thân trong gia đình như (Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị,…)
Đề 2: 
  Kể về một trải nghiệm của em với một con vật nuôi mà em yêu thích.
Đề 3: 
Kể về một trải nghiệm đáng nhớ của em (có thể là câu chuyện vui hoặc buồn).
 3. Yêu cầu : HS nắm vững kĩ năng vận dụng để tạo lập văn bản.
B. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA    
  -  Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm  + Tự luận 
  - Thời gian làm bài: 90 phút
  - Cách thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp.
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